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ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN (lần 2)

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ,

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

Câu 1: Nêu đối tượng điều chỉnh của luật hành chính, luật dân sự, luật kinh tế. Lấy ví dụ 1 quan hệ xã hội là đối tượng điều chỉnh của mỗi ngành luật đó?
· LUẬT HÀNH CHÍNH: 

1. Khái niệm Luật Hành chính: 

Luật Hành chính là ngành luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. 

Luật Hành chính là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện hoạt động chấp hành và điều hành của các cơ quan nhà nước đối với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 

2. Đối tượng điều chỉnh của Luật Hành chính: 

Luật Hành chính có đối tượng điều chỉnh chủ yếu trong các quan hệ sau: 

- Việc thành lập, cải tiến cơ cấu, bộ máy, cải tiến chế độ làm việc, hoàn chỉnh các quan hệ công tác của các cơ quan nhà nước; 

- Hoạt động quản lý kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự xã hội; 

- Trực tiếp phục vụ các nhu cầu về vật chất và tinh thần của nhân dân; 

- Hoạt động kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện pháp luật của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các tổ chức và cá nhân; 

- Xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm trật tự quản lý hành chính. 

Đối tượng điều chỉnh của Luật Hành chính được chia thành 03 nhóm: 

- Nhóm 1: Các quan hệ quản lý phát sinh trong quá trình các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoạt động chấp hành – điều hành trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, cụ thể: 

+ Quan hệ phát sinh giữa cơ quan hành chính nhà nước cấp trên với cơ quan hành chính nhà nước cấp dưới (như giữa Chính phủ với Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp Tỉnh, giữa Uỷ ban nhân dân cấp Tỉnh với Uỷ ban nhân dân cấp Huyện, …); 

+ Quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung với cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn cùng cấp (như giữa Chính phủ với Bộ giáo dục và đào tạo, giữa Uỷ ban nhân dân Tỉnh với Sở giáo dục và đào tạo, …);

+ Quan hệ phát sinh giữa cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn ở trung ương với cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung ở cấp Tỉnh nhằm thực hiện chức năng theo pháp luật (như giữa Bộ Tài nguyên & Môi trường với Uỷ ban nhân dân Tỉnh, …); 

+ Quan hệ phát sinh giữa cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương với các đơn vị trực thuộc trung ương đóng tại địa phương đó (như giữa Uỷ ban nhân dân Quận Thủ Đức với Đại học Quốc gia TP.HCM đang đóng tại địa bàn Quận);

+ Quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế (như giữa Uỷ ban nhân dân Quận với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn Quận, …); 

+ Quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với công dân. 

- Nhóm 2: Các quan hệ quản lý hành chính hình thành trong quá trình các cơ quan nhà nước xây dựng và củng cổ chế độ công tác nội bộ của cơ quan nhằm ổn định về tổ chức để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình. 

- Nhóm 3: Các quan hệ quản lý hình thành trong quá trình các cá nhân và tổ chức được nhà nước trao quyền thực hiện hoạt động quản lý hành chính nhà nước trong một số trường hợp cụ thể do pháp luật quy định. 

+ Ví dụ: 

- UBND tỉnh A ra Quyết định về việc thanh tra Doanh nghiệp X trên địa bàn tỉnh. Quan hệ hành chính phát sinh giữa UBND tỉnh A và doanh nghiệp X phát sinh là đối tượng điều chỉnh của ngành Luật Hành chính.

- A vi phạm giao thông bị cơ quan CSGT ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Quan hệ phát sinh giữa Cơ quan CSGT và A là đối tượng điều chỉnh của ngành Luật Hành chính.
- Bà C khiếu nại lên UBND tỉnh X về quyết định thu hồi đất do UBND tỉnh X ban hành. Quan hệ phát sinh giữa bà C và UBND tỉnh X là đối tượng điều chỉnh của ngành Luật Hành chính.

4. Phương pháp điều chỉnh của Luật Hành chính: 

Phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính là phương pháp mệnh lệnh được hình thành từ quan hệ “Quyền lực – phục  tùng” giữa một bên có quyền nhân danh nhà nước ra những mệnh lệnh bắt buộc và bên kia là tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ phục tùng các mệnh lệnh
            
· LUẬT DÂN SỰ: 

1. Khái niệm: 

Luật Dân sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm hệ thống các quy phạm pháp luật dân sự do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo một trình tự, thủ tục luật định nhằm điều chỉnh các quan hệ tài sản và các quan hệ nhân thân. Trong đó, các chủ thể tham gia độc lập về tài sản, bình đẳng về mặt pháp lý, quyền và nghĩa vụ được bảo đảm thực hiện. 

2. Đối tượng điều chỉnh: 

Đối tượng điều chỉnh của ngành luật dân sự là nhóm những quan hệ về tài sản và nhân thân phát sinh giữa các chủ thể trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện. 

Căn cứ vào tính chất của các quan hệ xã hội do Luật dân sự điều chỉnh, Luật dân sự điều chỉnh hai nhóm quan hệ sau đây: 

2.1. Quan hệ tài sản: 

- Là những quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể trong quá trình sản xuất, phân phối lưu thông và tiêu dùng. 

- Thông qua các quan hệ trên, các quan hệ tài sản do Luật dân sự điều chỉnh có các đặc điểm sau đây: 

+ Thứ nhất: Quan hệ tài sản do Luật dân sự điều chỉnh mang nội dung kinh tế, đó là những quan hệ phát sinh trong quá trình sản xuất, phân phối lưu thông và tiêu dùng sản phẩm; 

+ Thứ hai, quan hệ tài sản do Luật dân sự điều chỉnh mang tính chất hàng hóa, tiền tệ; 

+ Thứ ba: Quan hệ tài sản do Luật dân sự điều chỉnh là quan hệ mang tính ý chí. 

- Căn cứ vào tính chất của các quan hệ tài sản do Luật dân sự điều chỉnh, chúng ta thấy Luật dân sự điều chỉnh các nhóm quan hệ tài sản sau đây: 

+ Quan hệ sở hữu: Là những quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể trong quá trình chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản; 

+ Quan hệ nghĩa vụ và hợp đồng: Là những quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể, theo đó, một hoặc nhiều chủ thể phải chuyển giao vật, trả tiền hoặc các giấy tờ có giá, thực hiện công việc hoặc không thực hiện công việc nhất định vì lợi ích của một hoặc nhiều chủ thể khác; 

+ Quan hệ về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng: Là những quan hệ xã hội phát sinh khi một hoặc nhiều chủ thể gây thiệt hại cho người khác, có lỗi thì phải bồi thường thiệt hại do mình gây ra trên nguyên tắc thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời; 

+ Quan hệ về thừa kế: Là sự chuyển dịch tài sản của người chết cho người còn sống theo di chúc hoặc theo pháp luật; 

+ Quan hệ về sở hữu trí tuệ là những quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể trong quá trình sáng tạo, sử dụng, định đoạt các sản phẩm trí tuệ do hoạt động lao động sáng tạo làm ra. 

· Ví dụ:

+ A cho B vay 100 triệu và hai bên làm hợp đồng vay tiền. Quan hệ phát sinh giữa A và B là đối tượng điều chỉnh của ngành Luật Dân sự.

+ C bán cho D căn nhà tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, Tp.HCM. Quan hệ phát sinh giữa C và D là đối tượng điều chỉnh của ngành Luật Dân sự.

2.2. Quan hệ nhân thân: 

Quan hệ nhân thân do Luật dân sự điều chỉnh là những quan hệ xã hội giữa người với người về những giá trị nhân thân nhất định được pháp luật thừa nhận và quy định là quyền nhân thân (ví dụ: danh sự, nhân phẩm, uy tín, …) Quan hệ nhân thân có những đặc điểm sau đây: 

- Thứ nhất: Các quan hệ nhân thân do Luật dân sự điều chỉnh phát sinh gắn liền với một giá trị tinh thần của một chủ thể. Vì vậy, quan hệ nhân thân là những quan hệ không mang nội dung kinh tế, không tính được bằng tiền; 

- Thứ hai: Các quan hệ nhân thân do Luật dân sự điều chỉnh là các giá trị nhân thân gắn liền với các chủ thể, không thể chuyển dịch được trong giao lưu dân sự. 

Căn cứ vào tính chất của các quan hệ nhân thân do Luật dân sự điều chỉnh, chúng ta thấy có hai nhóm sau đây: 

- Nhóm thứ nhất: Quan hệ nhân thân do Luật dân sự điều chỉnh không gắn với tài sản như: Quyền tự do đi lại, tự do cư trú, ….;

- Nhóm thứ hai: Quan hệ nhân thân gắn với tài sản như: Quyền đặt tên tác phẩm, quyền đứng tên tác giả, …

+ Ví dụ:

- E tiến hành làm các thủ tục thep pháp luật nhận F làm con nuôi. Quan hệ phát sinh giữa E và F là đối tượng điều chỉnh của ngành Luật Dân sự.

- M và N tiến hành đăng ký kết hôn. Quan hệ phát sinh giữa M và N là đối tượng điều chỉnh của ngành Luật Dân sự.

3. Phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự: 

Phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự là những cách thức, biện pháp mà Nhà nước sử dụng để tác động đến các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện. Luật dân sự sử dụng chủ yếu hai phương pháp như sau: 

- Phương pháp thỏa thuận: Các quan hệ dân sự phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt phần lớn xuất phát từ chính các bên chủ thể. Vì vậy, để bảo vệ lợi ích của chính mình, các bên tham gia tự thỏa thuận với nhau về quyền và nghĩa vụ, cũng như các cam kết khác. Nếu như những thỏa thuận này không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội, không xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, lợi ích công cộng và lợi ích của những người khác thì nhà nước thừa nhận sự thỏa thuận đó và cam kết của các bên có giá trị bắt buộc thi hành. 

- Phương pháp tự đinh đoạt: Xuất phát từ lợi ích của các chủ thể mà các chủ thể tự định đoạt, tự quyết định mình tham gia với chủ thể nào, đối tượng là gì, cũng như quyết định những vấn đề pháp lý khác mà họ quan tâm, phù hợp với năng lực, điều kiện và sở thích của mình. Tuy nhiên, quyền tự định đoạt của các chủ thể cũng phải trong khuôn khổ của pháp luật để không xâm phạm đến lợi ích của các chủ thể khác. 

- Ngoài hai phương chính, trong pháp luật dân sự còn có phương pháp tự chịu trách nhiệm: Các chủ thể tự chịu trách nhiệm với nhau trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ và phải bồi thường thiệt hại khi không thực hiện hay thực hiện không đúng thoả thuận. 

Xuất phát từ bản chất của các quan hệ pháp luật do Luật dân sự điều chỉnh, chúng ta thấy hai phương pháp trên có những đặc điểm như sau: 

- Thứ nhất: Các chủ thể tham gia độc lập với nhau; 

- Thứ hai: Các chủ thể tham gia hoàn toàn tự nguyện, không bên nào được áp đặt bên nào. 

· LUẬT KINH TẾ: 
Khái niệm: là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, gồm tổng thể các QPPL do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động quản lý kinh tế của cơ quan hành chính nhà nước; các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức, quản lý, điều hành, hoạt động thương mại giữa các thương nhân với nhau và với cơ quan nhà nước có thầm quyền.

1. 2. Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh: 

1.2.1. Đối tượng điều chỉnh: 


Là vấn đề nhà nước sử dụng Luật Thương mại để can thiệp vào đời sống kinh tế, định hướng cho các hành vi của các chủ thể phù hợp với yêu cầu của pháp luật. 

Luật Thương mại điều chỉnh những nhóm quan hệ xã hội sau:

- Quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp với nhau như: mua bán vật tư, sản phẩm, cung ứng dịch vụ các loại, …Đây là nhóm quan hệ chủ yếu, thường xuyên; nhóm quan hệ này có đặc điểm:

+ Chúng phát sinh trực tiếp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp;

+ Chủ thể của nhóm quan hệ này là các doanh nghiệp. Đây là quan hệ phát sinh giữa các chủ thể độc lập, bình đẳng với nhau;

+ Hình thức thiết lập quan hệ chủ yếu là thông qua hợp đồng;

+ Quan hệ này là quan hệ tài sản mang tính chất hàng hóa - tiền tệ, nhưng khác với quan hệ tài sản trong luật dân sự điều chỉnh chủ yếu là nhằm mục đích tiêu dùng của cá nhân, còn quan hệ tài sản trong luật thương mại điều chỉnh hình thành chủ yếu xuất phát từ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

- Quan hệ phát sinh giữa cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế đối với các doanh nghiệp. Quan hệ này có đặc điểm là chúng phát sinh trong quá trình quản lý kinh tế. Chủ thể tham gia quan hệ này có địa vị pháp lý khác nhau, một bên là cơ quan nhà nước quản lý kinh tế và một bên là các doanh nghiệp. Cơ sở làm phát sinh quan hệ này là các văn bản quản lý.

- Quan hệ phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp. Đặc điểm của quan hệ này là phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp, trong quá trình tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp.

1.2.2. Phương pháp điều chỉnh: 

- Phương pháp bình đẳng: Phương pháp này chủ yếu điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp. Theo phương pháp này thì các vấn đề mà các bên tham gia quan tâm đều được giải quyết trên cơ sở bình đẳng, bàn bạc, thống nhất thỏa thuận.

- Phương pháp quyền uy: phương pháp này được sử dụng chủ yếu để điều chỉnh những quan hệ kinh tế phát sinh trong lĩnh vực quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. Chủ thể tham gia quan hệ này ở vào vị trí pháp lý không bình đẳng, một bên là cơ quan quản lý nhà nước về thương mại, một bên là các đơn vị kinh tế – tức là các doanh nghiệp. Nhà nước thực hiện chức năng quản lý – tức là chức năng cai trị và chức năng cung cấp dịch vụ công cho xã hội, vậy những dịch vụ công cho xã hội phải thể hiện sự minh bạch, dân chủ và linh hoạt. Ở đây cần phải phân biệt với phương pháp quyền uy trong luật hành chính điều chỉnh cứng rắn hơn nhiều so với trong quan hệ trong lĩnh vực kinh tế: mềm dẻo hơn).

Ví dụ:
· Công ty TNHH MTV X ký hợp đồng với Công ty cổ phần Y để mua gỗ về làm nguyên liệu sản xuất.

· Sở kế hoạch & đầu tư Tp.HCM ra quyết định giải thể Công ty M do công ty bị phá sản.

*******

Câu 2: Lấy một ví dụ về vi phạm hành chính và phân tích các yếu tố cấu thành của vi phạm hành chính đó?

* Khái niệm VPHC: là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện vi phạm quy định của của PL về QLNN mà không phải là tội phạm và theo quy định của PL hành vi đó bị xử phạt VPHC gọi tắt là xử phạt hành chính (khoản 1, điều 2, Luật xử lý VPHC năm 2012). 

* Các dấu hiệu (đặc điểm) của VPHC: 
· Chủ thể thực hiện hành vi này phải là tổ chức, các nhân có năng lực chịu trách nhiệm hành chính theo qui định của PL hành chính.

· VPHC là hành vi trái PL.

· VPHC có tính xâm phạm trật tự QLHCNN.

· Mọi hành vi VPHC đều phải có lỗi. 

· VPHC không đồng thời là tội phạm. 

· Tính bị xử phạt hành chính. 

· Chủ thể thực hiện VPHC có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

· Ví dụ về vi phạm hành chính cụ thể: Ngày 25/8/2017, anh Nguyễn Văn A, 28 tuổi, không bị tâm thần điều khiển xe máy đã vượt đèn đỏ, bị công an giao thông lập biên bản xử phạt hành chính.

Phân tích dấu hiệu pháp lý của vi phạm này:

· Chủ thể vi phạm pháp luật: anh Nguyễn Văn A là người có năng lực trách nhiệm pháp lý.

· Mặt khách  quan: 

· Hành vi trái pháp luật: vi phạm các quy định của luật giao thông đường bộ do nhà nước quy định: đó là cấm người điều khiển phương tiện giao thông vượt đèn đỏ.

· Hậu quả do hành vi gây ra: hành vi vượt đèn đỏ của anh A có thể gây tai nạn cho những người tham giao thông.

· Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả: theo quy định của luật giao thông đường bộ và Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh giao thông đường bộ và đường sắt và mức xử phạt được quy định thì hành vi của anh A bị xử phạt hành chính bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng.
· Công cụ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật: chiếc xe máy.

· Khách thể vi phạm pháp luật: hành vi vượt đèn đỏ của anh A đã vi phạm những quy tắc xử sự được pháp luật hành chính điều chỉnh và bảo vệ rằng người tham gia giao thông không được vượt đèn đỏ.
· Mặt chủ quan: hành vi của anh A là cố ý đi vượt đèn đỏ, với động cơ rút ngắn thời gian đi lại nhằm mục đích đi tới công ty không bị muộn giờ làm.
******
Câu 3: Phân biệt Cán bộ, Công chức, Viên chức.
Khái niệm:
1. Cán bộ: là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. 

(Luật cán bộ, công chức năm 2008, điều 4, khoản 1)

2. Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.  

(Luật cán bộ, công chức năm 2008, điều 4, khoản 1)

3. Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

(Luật viên chức năm 2010, điều 2)

· Đặc điểm chung của cán bộ, công chức và viên chức: 
Theo Luật Cán bộ, công chức thì cán bộ và công chức có những tiêu chí chung là: Công dân Việt Nam; trong biên chế; hưởng lương từ ngân sách nhà nước (trường hợp công chức làm việc trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì tiền lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật); giữ một công vụ thường xuyên; làm việc trong công sở; được phân định theo cấp hành chính (cán bộ ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; cấp xã; công chức ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; công chức cấp xã). Bên cạnh đó, giữa cán bộ và công chức được phân định rõ theo tiêu chí riêng, gắn với nguồn gốc hình thành.
· Phân biệt cán bộ, công chức và viên chức:

	STT
	Nội dung
	Cán bộ
	Công chức
	Viên chức

	11
	Cách thức
	Được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ.
	Được tuyển dụng, bổ nhiệm vào 1 ngạch, 1 chức vụ, 1 chức danh. (thi tuyển)
	Tuyển dụng theo vị trí việc làm (xét tuyển)

	22
	Nơi làm việc
	Trong hệ thống chính trị
	- trong hệ thống chính trị 

- đơn vị sự nghiệp công lập -  lực lượng vũ trang
	Trong các đơn vị sự nghiệp công lập

	33
	Tính chất công việc
	Có chức năng lãnh đạo, quản lý; làm việc theo nhiệm kỳ.
	Làm công việc chuyên môn và lãnh đạo, quản lý;  làm việc suốt đời.
	Làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc.

	44
	Chế độ làm việc
	Biên chế (không phải thực hiện chế độ tập sự). 
Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm được thực hiện theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.

	Biên chế.
Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc từ chức hoặc miễn nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.


	Không biên chế, làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc.
Viên chức được đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức theo các trường hợp được quy định trong Luật Viên chức.

	55
	Nguồn chi trả lương.
	Từ ngân sách nhà nước (theo ngạch, bậc)
	Từ 2 nguồn: ngân sách nhà nước và quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật (theo ngạch, bậc).
	Từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

	66
	Hình thức xử lý kỷ luật 
	4 hình thức kỷ luật: khiển trách; cảnh cáo; cách chức; bãi nhiệm.

Việc áp dụng các hình thức kỷ luật, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật cán bộ được thực hiện theo quy định của pháp luật, điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.


	6 hình thức kỷ luật: khiển trách; cảnh cáo; hạ bậc lương; giáng chức; cách chức; buộc thôi việc. 

 

Chính phủ quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với công chức.


	Tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị áp dụng một trong các hình thức kỷ luật sau: Khiển trách, cảnh cáo, buộc thôi việc. Đối với viên chức giữ chức vụ quản lý còn có thể thêm hình thức kỷ luật “cách chức”.

Tùy thuộc vào đối tượng viên chức bị xử lý kỷ luật mà người có thẩm quyền tiến hành xử lý kỷ luật và ra quyết định xử lý kỷ luật khác nhau:

  + Đối với viên chức giữ chức vụ quản lý vi phạm: người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm tiến hành xử lý kỷ luật và ra quyết định xử lý kỷ luật 

  + Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý vi phạm: người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức tiến hành xử lý kỷ luật và ra quyết định xử lý kỷ luật.

	77
	Chế độ nghỉ hưu
	Nghỉ hưu theo Bộ LLĐ nhưng tùy vào vị trí có thể kéo dài.
	Nghỉ hưu theo Bộ LLĐ.
	Nghỉ hưu theo Bộ LLĐ.

	88
	Tích chất công việc
	Thể hiện quyền lực chính trị vì làm việc trong hệ thống chính trị
	Thể hiện quyền lực chính trị vì làm việc trong hệ thống chính trị
	Thực hiện quyền chuyên môn nghề nghiệp


*******
Câu 4: Bài tập “Ông A và bà B là vợ chồng hợp pháp, có tài sản chung 600 triệu đồng. Bà B có tài sản riêng 180 triệu đồng. Hai người có hai con chung là C (17 tuổi) và D (15 tuổi). Bà B có con riêng là E (20 tuổi, không bị bệnh tâm thần và có khả năng lao động). Năm 2005, bà B chết vì tai nạn giao thông. Bà B đã lập di chúc hợp pháp cho M (em họ) 100 triệu đồng, cho quỹ từ thiện 200 triệu đồng. Hãy chia thừa kế khi bà B chết ?” 

BÀI LÀM:

Tài sản thời kỳ Hôn nhân mà bà B được chia là: 600 triệu /2 =  300 triệu + 180 triệu tài sản riêng = 480 triệu; do đó di sản của B để lại là 480 triệu đồng.
Những người thừa kế theo pháp luật của bà B gồm A, C, D và E. Trong đó: ông A (chồng), C và D (con chưa thành niên) là những người được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc.

Suất thừa kế theo pháp luật của B là: 480 triệu /4 = 120 triệu đồng.

Theo di chúc thì B mới chỉ định đoạt 100 triệu cho M và 200 triệu cho quỹ từ thiện X nên phần di sản của B còn lại là 180 triệu. Số di sản còn lại sẽ được chia thừa kế theo pháp luật. 

Tài sản chia theo pháp luật: A = C = D = E = 180 triệu / 4 = 45 triệu đồng. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 644 BLDS 2015 thì A, C và D là những người được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung di chúc. Theo đó mỗi người được hưởng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật là: A = C = D = 120 triệu x 2/3 =  80 triệu đồng.

Nhưng do di chúc bà B để lại cho M và quỹ từ thiện X là 300 triệu nên quyền lợi của A, C, D không được bảo đảm. Cụ thể là A, C, D chỉ mới nhận được số tài sản thừa kế là 45 triệu. Do đó, để đảm bảo quyền lợi cho A, C và D thì phải trích từ số tiền mà M và quỹ từ thiện được hưởng (theo tỉ lệ được chia thừa kế) để chia lại cho A, C và D
Vậy di sản bà B để lại được chia như sau: 
A = C = D = 80 triệu đồng.

E = 45 triệu đồng.

M và quỹ từ thiện X = 480 triệu – (80 triệu x 3 + 45 triệu) = 195 triệu đồng. Trong đó: M và quỹ từ thiện X được nhận tài sản theo tỉ lệ 1:2 nên:

M = 1/3 x 195 triệu = 65 triệu đồng.

Quỹ từ thiện X = 2/3 x 195 triệu = 130 triệu đồng.

Cơ sở pháp lý: Điều 643; Điều 644; Điều 651; Điều 659; Điều 660 Bộ luật Dân sự 2015.
*******
Câu 5: So sánh công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên với công ty cổ phần?

1. So sánh công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên với doanh nghiệp tư nhân
· Khái niệm:

· Công ty TNHH MTV: Là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu, chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty (Điều 73 Luật Doanh nghiệp 2014).
· Doanh nghiệp tư nhân: Là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp (Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014).
· Sự giống nhau giữa công ty TNHH MTV và doanh nghiệp tư nhân
· Đều là doanh nghiệp có một chủ sở hữu.
· Đều thực hiện những mục đích kinh doanh

· Đều chịu sự điều chỉnh của luật doanh nghiệp;

· Đều không có quyền phát hành chứng khoán.

· So sánh công ty TNHH MTV và doanh nghiệp tư nhân
	STT
	Tiêu chí
	Công ty TNHH MTV
	Doanh nghiệp tư nhân

	1
	Khái niệm
	Công ty TNHH MTV: Là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu, chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty (Điều 73 Luật Doanh nghiệp 2014).
	· Doanh nghiệp tư nhân: Là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp (Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014).


	2
	Chủ thể thành lập
	Do 1 cá nhân hoặc 1 tổ chức đầu tư vốn, làm chủ (chủ sở hữu).
	Chỉ do 1 cá nhân đầu tư vốn (chủ doanh nghiệp).

	3
	Chế độ trách nhiệm
	Chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp thành lập công ty (trách nhiệm hữu hạn).
	Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ của doanh nghiệp (trách nhiệm vô hạn).

	4
	Quyền phát hành chứng khoán
	Không đươc phát hành cổ phiếu (nhưng có thể phát hành trái phiếu nhằm tăng vốn hoạt động).
	Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào (thông thường chỉ huy động vốn bằng cách vay mượn tiền)

	5
	Quan hệ sở hữu vốn
	- Việc điều tiết vốn chỉ có thể tăng mà không thể giảm số vốn đã đăng ký (theo điều lệ của luật doanh nghiệp).

- Được góp vốn vào các công ty khác
	- Việc điều tiết vốn được thực hiện inh hoạt, có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư.

- không được góp vốn vào bất kỳ công ty nào.

	6
	Tư cách pháp nhân
	Có tư cách pháp nhân ngay từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
	Không có tư cách pháp nhân vì không thỏa mãn một trong những điều kiện cơ bản và quan trọng để có tư cách pháp nhân là tài sản của doanh nghiệp đó phải độc lập trong quan hệ với tài sản của chủ doanh nghiệp. 



	7
	Về tổ chức
	Chia thành hai loại hình tổ chức: CTTNHH một thành viên là tổ chức và CTTNHH một thành viên là cá nhân; nhưng nhìn chung công tác quản lý tổ chức được phân chia rõ ràng với cơ cấu tổ chức cụ thể nhất định.


	Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tự mình quản lý hoặc thuê người quản lý nhưng vẫn là người chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật. 



	8
	Quyền cho thuê doanh nghiệp
	Không có
	Có

	9
	Quyền của chủ doanh nghiệp
	Có thể thành lập nhiều công ty TNHH
	Chỉ có một doanh nghiệp tư nhân

	10
	Về lợi nhuận
	Lợi nhuận tạo ra không chỉ thuộc hoàn toàn vào chủ sở hữu công ty mà phải thiết lập chế độ thù lao, tiền lương và thưởng được quy định theo luật Doanh Nghiệp.
	Lợi nhuận tạo ra trong quá trình kinh doanh sẽ thuộc về chủ doanh nghiệp sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước thep đúng pháp luật.




2. So sánh giữa TNHH nhiều thành viên và công ty cổ phần

· Khái niệm:

· Giống nhau:

· Đều có nhiều thành viên tham gia;
· Đều có tư cách pháp nhân;
· Đều thực hiện những mục đích kinh doanh;
· Đều chịu sự điều chỉnh của luật doanh nghiệp;
· Đều có quyền chuyển cổ đông của mình theo pháp luật;
· Đều chịu trách nhiệm hữu hạn đối với các khoản nợ của doanh nghiệp;
· So sánh giữa TNHH nhiều thành viên và công ty cổ phần

	STT
	Tiêu chí
	Công ty TNHH nhiều thành viên
	Công ty cổ phần

	1
	Khái niệm
	Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2014
	Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014

	2
	Số lượng thành viên


	Lượng thành viên tối thiểu là 2, tối đa là 50 thành viên.


	Lượng thành viên tối thiểu là 3, không giới hạn số lượng thành viên tham gia.



	3
	Vốn
	Vốn không được chia thành nhiều phần bằng nhau.


	Vốn được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.



	4
	Huy động vốn


	Muốn tăng vốn phải tăng sự đóng góp của các thành viênchứ không được phát hành cổ phiếu để huy động vốn.


	Phát hành chứng khoán các loại (cổ phiếu và trái phiếu) để huy động vốn.



	5
	Chuyển nhượng vốn


	Quy định chặt chẽ hơn: phải chào bán cho thành viên trong công ty trước. Trong thời gian 30 ngày nếu thành viên trong công ty không mua hoặc mua không hết, lúc này mới được chuyển nhượng cho người ngoài công ty.

Chỉ được chuyển nhượng theo quy định trong trường hợp:

- Mua lại phần vốn góp.

- Chuyển nhượng phần vốn góp

- Xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt.


	Được tự do chuyển nhượng vốn theo quy định của pháp luật. Trừ 02 trường hợp:
- Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.

- Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.



	6
	Cơ cấu quản trị
	Chỉ có một cơ quan quyền lực và điều hành chung là Hội đồng thành viên
	Cơ quan quyền lực và cơ quan điều hành là độc lập nhau, gồm Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị công ty.

	7
	Tổ chức quản lí


	Cơ cấu tổ chức đơn giản hơn gồm:

- Hội đồng thành viên.

- Chủ tịch hội đồng thành viên.

- Giám đốc hoặc tổng giám đốc.

- Công ty TNHH trên 11 thành viên phải có ban kiểm soát.


	Cơ cấu tổ chức phức tạp gồm:

- Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị.

- Giám đốc hoặc tổng giám đốc.

- Công ty cổ phần có trên 11 cổ đông phải có ban kiểm soát gồm từ 3 đến 5

thành viên.

	8
	Trách nhiệm của thành viên
	Chịu trách nhiệm về nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi vốn góp.

Trừ:
Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên.


	Chịu trách nhiệm về nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi vốn góp

	9
	Tư cách pháp nhân
	Có từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
	Có từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

	10
	Quyền phát hành cổ phẩn
	Không
	Có


Câu 6: Hãy nêu các hành vi tham nhũng, tác hại của tham nhũng, vấn đề công khai minh bạch tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Khái niệm tham nhũng.
      
Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn  đó vì vụ lợi.

     
Như vậy, tham nhũng là khái niệm bao gồm 3 yếu tố:

a. Chủ thể: là người có chức vụ, quyền hạn


Bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong Quân đội; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong Công an; cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp nhà nước; cán bộ là người đại diện phần vốn góp của nhà nước tại các doanh nghiệp; người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ và có quyền hạn khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó.

b. Phải có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn  được giao. Nghĩa là sử dụng quyền hạn được giao của mình ( hoặc lạm quyền) để thực hiện hành vi trái pháp luật.

c. Có động cơ mục đích vụ lợi: là để đạt được lợi ích vật chất, tinh thần. 

    Như vậy, tham nhũng luôn gắn với người có chức quyền trong hệ thống chính trị.   (Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội) 

Các hành vi tham nhũng:

 1) Tham ô tài sản, 2) Nhận hối lộ, 3) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đạo tài sản, 4) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, 5) Công vụ vì vụ lợi; lạm quyền khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; 6) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi; 7) Giả mạo trong công tác vì vụ lợi; 8) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi  người có chức vụ, quyền hạn hạn thực hiện để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức vì vụ lợi; 9) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của nhà nước vì vụ lợi; 10) Nhũng nhiễu vì vụ lợi, 11) Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi, 12) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn  bao che cho người phạm pháp vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.

Tác hại của tham nhũng

Báo cáo chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX nhận định: “Nạn tham nhũng kéo dài trong bộ máy của Hệ thống chính trị và trong nhiều tổ chức kinh tế là một nguy cơ đe dọa sự sống còn của chế độ ta.” 

Báo cáo chính trị  của Ban chấp hành Trung ương Đảng về Công tác xây dựng Đảng tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X nhấn mạnh: “Tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu dân trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên  diễn ra nghiêm trọng, chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, nhất là trong các cơ quan công quyền, các lĩnh vực xây dựng cơ bản, qủan lý đất đai, qủan lý doanh nghiệp và quản lý tài chính, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Đó là một nguy cơ lớn liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ”

 Tham nhũng có tác hại rất lớn: làm tha hóa đội ngũ cán bộ, công chức; làm biến dạng hoạt động đúng đắn của Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội; làm thiệt hại tài sản nhà nước và nhân dân; làm giảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Đảng, Nhà nước; cản trở công dân thực hiện các quyền do Hiến pháp và pháp luật quy định; giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Tham nhũng trở thành nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ XHCN. Do đó, phòng chống tham nhũng là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, mang tính sống còn của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội. Mặt khác, đây cũng là một nhiệm vụ rất khó khăn, phức tạp, phải thực hiện thường xuyên, lâu dài và đòi hỏi quyết tâm rất cao mới có hiệu quả.

Vấn đề công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

  Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân liên hệ giải quyết công việc; cho việc kiểm tra, giám sát của cấp trên; cho việc kiểm tra, giám sát của nhân dân và cán bộ, công chức, hạn chế việc nhũng nhiễu dân của người có chức vụ, quyền hạn.

 - Nguyên tắc và nội dung công khai:

+ Công khai về chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật.

+ Công khai về hoạt động của cơ quan, tổ chức, trừ bí mật nhà nước, bí mật công tác.

- Hình thức công khai: Công bố tại các cuộc họp cơ quan; niêm yết tại trụ sở cơ quan; thông báo bằng văn bản; phát hành ấn phẩm; thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; đưa trên trang thông tin điện tử và cung cấp thông tin theo yêu cầu.

         - Một số lĩnh vực phải công khai, minh bạch

1. Mua sắm công và xây dựng cơ bản.

2. Về quản lý dự án đầu tư.

3. Về tài chính, ngân sách nhà nước.

4. Về huy động, sử dụng các nguồn đóng góp của dân.

5. Việc quản lý, sử dụng  các khoản viện trợ, hỗ trợ.

6. Trong quản lý doanh nghiệp của nhà nước.

7. Trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

8. Trong kiểm toán nhà nước.

9. Trong quản lý, sử dụng đất.

10.  Trong quản lý, sử dụng nhà ở.

11. Trong lĩnh vực giáo dục.

12. Trong lĩnh vực y tế.

13. Trong lĩnh vực khoa học- công nghệ.

14. Trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

15. Trong thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

16. Trong giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, công dân.

17. Trong lĩnh vực tư pháp.

18. Trong công tác tổ chức, cán bộ.

19. Công khai báo cáo hàng năm về phòng chống tham nhũng.

20. Quyền yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức, công dân  đối với hoạt động của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm.

Câu 7 .Trình bày quan điểm và nội dung dân chủ ở cơ sở. 
quan điểm về dân chủ 

Dân chủ là một từ xuất phát từ tiếng Hi Lạp cổ đại. Demos có nghĩa là nhân dân, kratos có nghĩa là quyền lực; nghĩa là quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân.

Dân chủ là một cách sống dựa trên sự tôn trọng từng cá nhân.
Dân chủ là một tư tưởng chính trị, mà các giá trị cơ bản của nó là tự do, bình đẳng và thừa nhận lẫn nhau.

Dân chủ là quyền được sống như bạn mong ước, với sự tôn trọng quyền người khác được sống theo cách mà họ mong ước.

Dân chủ là trao đổi và đối thoại được thực hiện một cách tự do nhất có thể giữa các thành viên trong xã hội.

Dân chủ là một hình thức tổ chức thiết chế chính trị của xã hội, trong đó thừa nhận nhân dân là nguồn gốc của quyền lực mà cụ thể là quyền lực Nhà nước, thông qua một hệ thống bầu cử tự do.

Dân chủ ở cơ sở

· Theo nghĩa rộng: Cơ sở là các đơn vị xã hội nhỏ nhất mà nhân dân tổ chức nên. Tổ chức, cơ quan, đơn vị nhất định nào đó có tư cách pháp nhân đầy đủ thì đều là tổ chức cơ sở
Đề cập đến các đơn vị cơ sở: Đó là gia đình, làng, bản, xã, phường, khu tập thể, cơ quan, xí nghiệp, nông trường, trường học, đơn vị bộ đội
· Theo nghĩa hẹp: Cơ sở: Là chính quyền cấp cuối cùng trong hệ thống chính quyền Nhà nước, cũng có thể là đơn vị nhỏ nhất hợp thành các tổ chức của xã hội
vd cơ quan, doanh nghiệp người dân đang làm việc.
Thực hiện dân chủ ở cơ sở là việc thừa nhận và thực hiện thường xuyên các quyền làm chủ của công dân, tăng cường tính cộng đồng trách nhiệm giữa nhà nước, tổ chức và công dân nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân tại cơ sở
Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội năm 2007

Nghị định 04/2015/NĐ-CP (09/01/2015) quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan NN và đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 06 năm 2013 Quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
· Quan điểm thực hiện dân chủ ở cơ sở
Nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua hoạt động của Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện

Quan điểm chỉ đạo việc xây dựng quy chế dân chủ cơ sở đã được Đảng ta chỉ rõ trong chỉ thị số 30 – ct /tw ngày 18 /2/1998 của Ban chấp hành TW ĐCSVN về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Các quan điểm đó là:

Một là: đặt việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở trong cơ chế của hệ thống chính trị: Đảng lảnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ

Hai là: Vừa phát huy tốt chế độ dân chủ đại diện, nâng cao chất lượng và hiệu lực hoạt động của QH, Chính phủ, HĐND, và UBND các cấp vừa thực hiện tốt chế độ dân chủ trực tiếp ở cấp cơ sở để ND bàn bạc và quyết định trực tiếp những công việc quan trọng, thiết thực, gắn liền với lợi ích của mình

Ba là: Phát huy dân chủ phải gắn liền với phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao dân trí, tạo điều kiện mở rộng dân chủ có chất lượng và hiệu quả

Bốn là: nội dung và các quy chế dân chủ cơ sở phải phù hợp với HP, PL, thể hiện tinh thần dân chủ đi đôi với kỷ cương, trật tự, quyền hạn gắn với trách nhiệm, lợi ích đi đôi với nghĩa vụ

Năm là: gắn quá trình xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ với công tác cải cách hành chính sữa đổi những cơ chế , chính sách và thù tục hành chính không phù hợp
Định hướng về mở rộng nội dung dân chủ ở cơ sở

· Thứ nhất,mọi người dân được thông tin về pháp luật, các chủ trương, chính sách của Nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và lợi ích hàng ngày của Nhân dân

· Thứ hai, có quy chế và hình thức để nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức được bàn bạc tham gia ý kiến các chủ trương, chính sách nhiệm vụ 

· Thứ ba,có quy định về việc để nhân dân bàn và quyết định dân chủ đối với những loại việc liên quan trực tiếp đến đời sống của Nhân dân 

· Thứ tư, hoàn thiện cơ chế để Nhân dân, cán bộ, công chức ở cơ sở trực tiếp và thông qua Mặt trận, các đoàn thể, ban thanh tra nhân dân kiểm tra, giám sát hoạt động

· Thứ năm, mở rộng các hình thức tổ chức tự quản để Nhân dân, cán bộ, công chức tự bàn bạc và thực hiện trong khuôn khổ pháp luật 

· Thứ sáu, xác định rõ trách nhiệm và tổ chức tốt việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và trả lới thắc mắc của Nhân dân 

· Thứ bảy, xác định trách nhiệm của chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị cơ sở định kỳ (3 tháng; 6 tháng, 1 năm) báo cáo trước dân
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